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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH, TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử  sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Bùi Minh Thư 

Bà Võ Thị Hoa  

Ông Ngu  n  hi  h nh – B  thư thành 

 oàn  thành phố  à T nh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu  n Văn Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố  à T nh  tỉnh  à T nh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên tòa: Ông  oàng     Ti n -  iểm sát viên.                                       

Ngày 11 tháng 8 năm 2022 tại hội trường xét xử  ình sự  Tòa án nhân dân 

thành phố  , tỉnh  à T nh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý 

số: 45/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 6 năm 2022 theo Qu  t  ịnh  ư  vụ án r  xét 

xử số: 48/2022/Q XXST-HS ngày 29 tháng 7 năm 2022  ối với bị  áo: 

Nguyễn Văn K, giới t nh: Nam; sinh ngày: 24/8/2005 tại: Thị trấn T  thị xã 

P  tỉnh Bình  hướ ; nơi  ư trú: Thôn B, xã T  hu ện T  tỉnh  à T nh; quố  tị h: 

Việt N m; dân tộ : Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: L o  ộng tự do; trình  ộ 

họ  vấn: 10/12; con ông Ngu  n Văn Q và bà Trần Thị L; v    on: Chư   ó; tiền 

sự  tiền án: Không. 

Bị áp dụng biện pháp ngăn  hặn Cấm  i khỏi nơi  ư trú từ ngà  10/5/2022 

  n n   tại xã T  hu ện T  tỉnh  à T nh. 

Bị  áo  ó mặt tại phiên tò .              

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Ngu  n Xuân   – Lu t sư ký h p   ng 

thự  hiện tr  giúp pháp lý  ủ  Trung tâm tr  giúp pháp lý nhà nướ  tỉnh  à T nh 

( ó mặt).  

- Người đại diện h p pháp c a bị cáo: 

Bà Trần Thị L (m      ủ  bị  áo); sinh năm: 1983; nghề nghiệp: L o  ộng 

tự do; trú tại: Thôn B, xã T  hu ện T  tỉnh  à T nh ( ó mặt).   

- Bị hại: Anh Ngu  n Tr     sinh năm: 2003; nghề nghiệp: L o  ộng tự do; 

trú tại: Thôn Tân Trung, xã T, thành phố  , tỉnh  à T nh ( ó mặt). 

- Người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan: 
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Chị Trần Thị T, sinh năm 1978; nghề nghiệp: L o  ộng tự do; trú tại: Thôn 

T  xã B  hu ện T  tỉnh Quảng Nam (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo  á  tài liệu  ó trong h  sơ vụ án và di n bi n tại phiên tò   nội dung 

vụ án  ư   tóm tắt như s u:  

   hoảng 08 giờ 00 ngày 10/4/2022, Ngu  n Văn K (sinh ngày 24/8/2005) 

 iều khiển xe mô tô nhãn hiệu Y m h  Sirius màu trắng  en, biển kiểm soát 92H1 

- 698.41 là xe  ủ   hị Trần Thị T (sinh năm 1978  xã B  hu ện T  tỉnh Quảng N m) 

 i   n nhà nghỉ N ở  ị   hỉ số 05   ường  , xã T, thành phố    tỉnh  à T nh  ể 

 hơi cùng bạn là Ngu  n Tr    (sinh năm 2003, trú tại xã T, thành phố    tỉnh  à 

T nh). Khi   n nhà nghỉ N thì anh Ngu  n Tr      ng ngủ ở trong phòng kho 

thuộ  tầng 1  ủ  nhà nghỉ. Thấ  K   n   nh   nói  hờ r i tý  i uống cà phê và anh 

  ti p tụ  nằm ngủ. Lú  nà  K phát hiện thấ  có  hi    iện thoại nhãn hiệu Iphone 

XS M x màu  en  ủ   nh     ng  ể ở  ầu giường nên nả  sinh ý  ịnh trộm  ắp  ể 

bán lấ  tiền tiêu xài  á nhân. Chờ  nh   ngủ s    K lấ  trộm  hi    iện thoại trên 

bỏ vào túi áo khoá  K   ng mặ  r i  iều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ N  ể tắt ngu n 

 iện thoại và  ất giấu  iện thoại trong  ốp xe má   ủ  mình  s u  ó K ti p tụ  qu   

lại phòng  ủ   nh    hơi  ể tránh sự phát hiện.  hoảng 9 giờ  ùng ngày 

10/4/2022, anh Ngu  n Tr    th   d    không thấ   iện thoại  âu nên hỏi Ngu  n 

Văn K  ó lấ   iện thoại không nhưng K nói dối là không bi t  iện thoại  ủ     ể ở 

 âu.   n 12 giờ cùng ngày, Ngu  n Văn K  i về nhà ở xã T  hu ện T  tỉnh  à 

T nh và giấu  hi    iện thoại lấ  trộm  ư   nói trên ở trong quạt  iện hơi nướ   ủ  

gi   ình.   n ngà  13/4/2022   ơ qu n  iều tr  triệu t p Ngu  n Văn K lên làm 

việ   quá trình  iều tr  Ngu  n Văn K  ã kh i nh n hành vi phạm tội  ủ  mình và 

gi o nộp  hi    iện thoại nhãn hiệu Iphone XS M x màu  en mà K  ã lấ  trộm  ủ  

 nh Ngu  n Tr   .  

Theo Bản k t lu n  ịnh giá tài sản số 15/ L- GTS ngày 26/4/2022  ủ   ội 

  ng  ịnh giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộ  Ủ  b n nhân dân thành phố   thì 

01  hi    iện thoại nhãn hiệu Iphone XS M x màu  en có trị giá 8.000.000   ng.   

 Về vật chứng: Cơ qu n  iều tr   ã thu giữ tại Ngu  n Văn K 01  hi    iện 

thoại nhãn hiệu Iphone XS M x màu  en và 01 xe mô tô nhãn hiệu Y m h  Sirius 

màu trắng  en, biển kiểm soát 92H1 - 698.41. Cơ qu n  iều tr   ã trả lại  hi    iện 

thoại di  ộng  ho người bị hại  nh Ngu  n Tr     trả lại  hi   xe mô tô  ho người 

liên qu n  hị Trần Thị T. 

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại  nh Ngu  n Tr    không  êu  ầu về 

b i thường dân sự.  

Bản  áo trạng số 47/CT-VKSTPHT ngày 27/6/2022  ủ  Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố   tru  tố Ngu  n Văn   về tội “Trộm  ắp tài sản” theo qu   ịnh tại 

khoản 1  iều 173 Bộ lu t hình sự. 
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Tại phiên toà   ại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố   giữ nguyên quan 

 iểm như nội dung  áo trạng tru  tố; trong phần lu n tội và tr nh lu n  ại diện 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố    ề nghị  ội   ng xét xử áp dụng  khoản 1 

 iều 173;  iểm i, s khoản 1  khoản 2  iều 51;  iều 65;  iều 91 Bộ lu t hình sự  

xử phạt Ngu  n Văn   từ 06   n 09 tháng  tù  ho hưởng án treo  thời gi n thử 

thá h từ 12   n 18 tháng.  

Người bào  hữ   ho bị  áo Ngu  n Văn     ề nghị  ội   ng xét xử áp dụng 

các tình ti t giảm nh  qu   ịnh tại  iểm i, s khoản 1  khoản 2  iều 51 và  hương 

XII  ủ  Bộ lu t hình sự qu   ịnh  ối với người dưới 18 tu i phạm tội  xử phạt bị 

cáo m   án thấp nhất.  

Bị  áo, bị hại  người  ại diện h p pháp không  ó ý ki n tr nh lu n. Lời nói 

sau  ùng bị  áo nh n th    ư   s i phạm và xin giảm nh  hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn    vào  á  tài liệu trong h  sơ vụ án  ã  ư   

tr nh tụng tại phiên tò    ội   ng xét xử nh n  ịnh như s u: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

Các hành vi  qu  t  ịnh tố tụng  ủ  Cơ qu n  iều tr    iều tr  viên; Viện kiểm 

sát nhân dân   iểm sát viên trong quá trình  iều tr   tru  tố  ã thự  hiện  úng về thẩm 

qu ền  trình tự  thủ tụ  qu   ịnh  ủ  Bộ lu t tố tụng hình sự. Bị  áo  Lu t sư bào 

 hữ   bị hại  người  th m gi  tố tụng khá   ều không  ó ý ki n hoặ  khi u nại về hành 

vi  qu  t  ịnh  ủ  Cơ qu n ti n hành tố tụng  người ti n hành tố tụng. Do  ó   á  

hành vi  qu  t  ịnh tố tụng  ủ  Cơ qu n ti n hành tố tụng  người ti n hành tố tụng  ã 

thự  hiện  ều h p pháp   úng qu   ịnh  ủ  pháp lu t. 

[2] Về chứng cứ xác định tội danh: 

Xét lời kh i  ủ  bị  áo trong quá trình  iều tr  và tại phiên tò   phù h p với 

lời kh i  ủ  bị hại  người  ó qu ền l i ngh   vụ liên qu n; phù h p với v t  h ng 

vụ án  ư   thu giữ  ùng  á  tài liệu   h ng    khá   ó trong h  sơ vụ án  ã  ư   

thẩm tr  tại phiên tò   xá   ịnh  ư  : Vào khoảng 9 giờ ngà  10/4/2022  tại nhà 

nghỉ N ở số 05   ường  , xã T, thành phố    tỉnh  à T nh  Ngu  n Văn K  ã trộm 

 ắp 01  hi    iện thoại nhãn hiệu Iphone XS M x màu  en trị giá 8.000.000   ng 

 ủ   nh Ngu  n Tr   . Bị  áo  ó  ầ   ủ năng lự  trá h nhiệm hình sự  phạm tội 

với lỗi  ố ý  giá trị tài sản  hi m  oạt là 8.000.000   ng. Vì v     ội   ng xét xử 

 ó  ầ   ủ  ăn    k t tội bị  áo Ngu  n Văn   phạm tội “Trộm cắp tài sản”  tội 

d nh và hình phạt  ư   qu   ịnh tại khoản 1  iều 173 Bộ lu t hình sự.  

 [3] Về các tình tiết tăng n ng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:  

      Bị  áo không  ó tình ti t tăng nặng nào. Quá trình  iều tr  và tại phiên tò  bị 

cáo “Thành khẩn khai báo”; “ h m tội   n   u và thuộc tr  ng h p  t nghiêm 

trọng”; “Ng  i b  h i  in giảm nh  h nh ph t cho b  cáo” nên bị  áo  ư   hưởng 

các tình ti t giảm nh  qu   ịnh tại  iểm i, s khoản 1  khoản 2  iều 51 Bộ lu t hình 
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sự. Tại thời  iểm phạm tội  bị  áo  hư   ủ 18 tu i nên  ư   áp dụng  á  qu   ịnh 

 ối với người dưới 18 tu i phạm tội tại  hương XII Bộ lu t hình sự.  

 [4] Về hình phạt: 

      Hành vi phạm tội  ủ  bị  áo Ngu  n Văn K là ngu  hiểm  ho xã hội   ã xâm 

phạm   n qu ền sở hữu tài sản  ủ  người khá   ư   pháp lu t bảo, gâ  mất tr t 

tr t tự trị  n trên  ị  bàn. Tuy nhiên, tại thời  iểm phạm tội bị  áo mới 16 tu i 7 

tháng   ó nhân thân tốt   ó nhiều tình ti t giảm nh  nên  ần xem xét áp dụng  iều 

65 Bộ lu t hình sự  ho bị  áo  ư   hưởng án treo  tạo  iều kiện  ho bị  áo sử  

 hữ  s i lầm  trở thành  ông dân tốt  ó   h  ho gi   ình và xã hội. 

     [5] Về hình phạt bổ sung: 

 Theo qu   ịnh tại khoản 5  iều 173 Bộ lu t hình sự qu    nh “Ng  i ph m tội 

còn có thể ph t tiền từ 5.000.000  ến 50.000.000  ồng”. Tuy nhiên  bị  áo là 

người dưới 18 tu i nên  ội   ng xét xử không áp dụng hình phạt b  sung. 

      [6] Trong vụ án nà   có  hị Trần Thị T là  hủ sở hữu  hi   xe mô tô nhãn hiệu 

Y m h  Sirius màu trắng  en, biển kiểm soát 92H1 - 698.41 mà Ngu  n Văn K sử 

dụng vào việ  phạm tội  tu  nhiên trướ   ó  hị T  ã gửi nhờ  hi   xe mô tô tại nhà 

K nên không bi t K sử dụng  hi   xe vào việ  phạm tội nên Cơ qu n  iều tr  

không xử lý  ối với  hị Thành là phù h p.  

[7] Về trách nhiệm dân sự:  

 Người bị hại  nh Ngu  n Tr    s u khi nh n lại tài sản không yêu  ầu b i 

thường dân sự. Tò  mi n xét.                

      [8] Về xử lý vật chứng:  

      Cơ qu n  iều tr   ã trả lại  hi    iện thoại di  ộng  ho người bị hại  nh 

Ngu  n Tr     trả lại  hi   xe mô tô  ho người liên qu n  hị Trần Thị T là  úng 

qu   ịnh  ủ  pháp lu t.        

       [9] Về án phí: Bị  áo phải  hịu án ph  hình sự sơ thẩm theo qu   ịnh  ủ  pháp 

lu t.  

       [10] Xét lu n tội  ủ   iểm sát viên là  ó  ăn      úng pháp lu t  về m   án  ề 

nghị là phù h p. 

       [11] Xét ý ki n  ủ  người bào  hữ    ề nghị  ội   ng xét xử xem xét  á  tình 

ti t giảm nh  trá h nhiệm hình sự  ủ  bị  áo là  ó  ăn    nên  ần  hấp nh n.          

      [12] Về quyền kháng cáo: Bị  áo  bị hại, người bào  hữ   người  ại diện h p 

pháp  người  ó qu ền l i  ngh   vụ liên qu n  ư   qu ền kháng  áo bản án theo 

qu   ịnh  ủ  pháp lu t. 

     Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn    khoản 1  iều 173;  iểm i, s khoản 1  khoản 2  iều 51;  iều 65;  iều 

91 Bộ lu t hình sự.  

Tu ên bố: Nguyễn Văn K phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Nguyễn Văn K 06 (sáu) tháng t  cho h  ng án treo, th i gian 

thử thách 12 tháng tính t  ng y tuy n án  Gi o bị  áo Ngu  n Văn K  ho Ủ  

b n nhân dân xã T  hu ện T  tỉnh  à T nh giám sát giáo dụ  trong thời gi n thử 

thá h. Gi   ình bị  áo Ngu  n Văn K  ó trá h nhiệm phối h p với Ch nh qu ền 

 ị  phương giám sát  giáo dụ  Ngu  n Văn K trong thời gi n thử thá h.  

Trong thời gi n thử thá h người  ư   hưởng án treo  ố ý vi phạm ngh   vụ 

h i lần trở lên thì Tò  án  ó thể qu  t  ịnh buộ  người  ư   hưởng án treo phải 

 hấp hành hình phạt tù  ủ  bản án  ã  ho hưởng án treo. Trong trường h p người 

 ư   hưởng án treo th     i nơi  ư trú thì thự  hiện theo qu   ịnh tại khoản 1 

 iều 92 và  iều 68  ủ  Lu t thi hành án hình sự.               

      * Về án phí: Căn    khoản 2  iều 135  khoản 2  iều 136 Bộ lu t tố tụng hình 

sự;  iểm   khoản 1  iều 23 Nghị qu  t số 326/2016/UBTVQ 14 ngà  30/12/2016 

 ủ  Ủ  b n thường vụ Quố  hội  buộ  Ngu  n Văn K phải  hịu 200.000   ng án 

ph  hình sự sơ thẩm. 

         Bị  áo, bị hại  người  ại diện h p pháp  ủ  bị  áo  người Bào  hữ   ư   

qu ền kháng  áo bản án trong thời hạn 15 ngà  kể từ ngà  tuyên án; người  ó 

qu ền l i  ngh   vụ liên qu n vắng mặt  ư   qu ền kháng  áo bản án trong hạn 15 

ngà  kể từ ngà  nh n  ư   bản án hoặ  kể từ ngà  bản án  ư   tống  ạt h p lệ. 

Nơi nhận:                                                                        TM  HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND TPHT ;                                                                     Thẩm phán - Chủ tọa phi n tòa         
- V SND tỉnh  à T nh 

- TAND tỉnh  à T nh; 

- Công an TPHT; 

- T.H.A.D.S TPHT; 

- Bị  áo; bị hại; NCQL,NVLQ;  

- Người bào  hữ ; 

-  D   bị  áo;                                                                                  B i Minh Th  

- Sở T   à T nh; 

- Lưu:  S-VP.                                                                                            

 

 

 


